
Tuần 11 (Từ ngày 14/11 đến ngày 18/11/2022)    Lớp 2A1  

Thứ/

ngày 

Buổi 

học 

Tiết 

theo

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

(Phân môn) 
Tên bài Đồ dùng 

Hai 

14/11 

Sáng 

1  
HĐTN 

 Chào cờ-Thi văn nghệ, tập san , báo tường chủ 

đề “Thầy cô và mái trường.” 
 

2 51 
Toán 

Phép cộng ( có nhớ) số có 2 chữ số với số có 2 

chữ số 

BGĐT,B

N 

3 41 TV ( Đọc) Chữ A và những người bạn BGĐT 

4 42 TV ( Đọc) Chữ A và những người bạn Thẻ câu 

Chiều 

5  Tiếng anh T   

6  
GDTC 

Động tác phối hợp, động tác nhảy,  động tác 

điều hòa 
 

7  HDH  BN 

8  GD STEM Xử lí rác thải hiệu quả( T1) BGĐT 

Ba 

15/11 

Sáng 

1 11 
TV( tập viết 

Chữ hoa I, K 
BGĐT, 

chữ mẫu 

2  Tiếng anh   

3 52 
Toán 

Phép cộng ( có nhớ) số có 2 chữ số với số có 2 

chữ số 

BGĐT,B

BN 

4 11 TV(nóinghe Kể chuyện Niềm vui của em BGĐT 

Chiều 

5 21 
TNXH 

Ôn tập chủ đề 

Trường học 
 

6  
Âm nhạc 

- Ôn tập đọc nhạc Bài số 2 

- Nghe nhạc: Vui đến trường 
 

7  HDH  BN 

8     

Tư 

16/11 

Sáng 

1 43 
TV ( Đọc) 

Nhím nâu kết bạn 
BGĐT,thẻ 

câu 

2 44 TV ( Đọc) Nhím nâu kết bạn BGĐT 

3  GDTC Ôn bài thể dục phát triển chung  

4 53 
Toán 

Phép cộng ( có nhớ) số có 2 chữ số với số có 2 

chữ số 

BGĐT,B

N 

Chiều 

5  Mĩ thuật Cổng trường nhộn nhịp  

6 11 Thư viện Đọc sách thư viện  

7  HDH  BN 

8     

Năm 

17/11 

Sáng 

1 11 TV( Nghe viết) Nghe- viết: Nhím nâu kết bạn BN 

2 54 
Toán 

Luyện tập chung 
BGĐT,B

N 

3 11 
TV( LT1) 

Từ ngữ chỉ đặc điểm, hoạt động. Câu nêu hoạt 

động 
BGĐT 

4  GDNSTLVM Bài 2: Tôn trọng người nghe BGĐT 

Chiều 

5 11 Đạo đức Quý trọng thời gian ( T1)  

6  HĐTN Trường học hạnh phúc  

7  HDH  BN 



8     

Sáu 

18/11 

Sáng 

1 11 TV( LT2) Viết đoạn văn kể về một giờ ra chơi BGĐT 

2 22 TNXH 
Ôn tập chủ đề 

Trường học 
 

3  Tiếng anh   

4 55 Toán Luyện tập chung 
BGĐT,B

N 

Chiều 

5 11 TV( Đọc MR) Đọc mở rộng BGĐT 

6  HDH  BN 

7  HĐTN Sinh hoạt lớp  

 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 14 

- Số lượt sử dụng BGĐT: 17 

Ngày  9  tháng  11 năm 2022 

Tổ trưởng 

 

 

Hoàng Thị Mỹ 

 

 


